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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ 

TỈNH KIÊN GIANG 
____________________ 

Bản án số: 234/2024/HS-ST 

Ngày:  24 - 09 - 2024. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ - TỈNH KIÊN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/    T  n Thị L   

                                                  2/    Đ  n Thị Li u 

- Thư ký phiên tòa: Ông N uy n N ọ  Tu n – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

Giang tham gia phiên tòa:  n  T  n V n Thi   - Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 09 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

156/2024/TLST-HS ngày 14 tháng 06 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 188/2024/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 07 năm 2024 v  Qu ết định 

ho n ph  n to  số 75/2024/ SST-QĐ n    05/09/2024, đối với c c bị cáo: 

   N uy n Th nh T  T n  ọi  h    T  n , sinh n  y 29/07/2001. Tạ  

th nh phố R, tỉnh Kiên Giang; Nơ  đăn  ký thườn  trú v  chỗ ở h ện na : Số 68 

đườn  T2  khu phố 7  phườn  R1  th nh phố R  tỉnh Kiên Giang; N hề n h ệp: 

  m thu ; Trình độ văn hóa: 06/12; Dân tộc: K nh; G ớ  tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: V ệt Nam; Con ôn  N u  n Văn Đ và bà N u  n Thị Nam 

 ; V   con: Chưa có. 

T ền  n  t ền sự: Khôn  có  

Bị bắt tạm   am từ ngày 23/01/2024 theo Qu ết định tru  n  số 

202/QĐTN-CSĐT-ĐTT  n    16/01/2024 c a Cơ quan cảnh s t đ ều tra Côn  

an th nh phố R đến nay. 

Bị c o có mặt tạ  ph  n to   

2. N uy n Gi  V    n  ọi  h     i , sinh n  y           . Tạ  th nh 

phố R, tỉnh Kiên Giang; Nơ  đăn  ký thườn  trú v  chỗ ở h ện na : Số 208A 

đườn  N1  khu phố 7  phườn  R1  th nh phố R  tỉnh K  n G an ; N hề n h ệp: 

  m thu ; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: K nh; G ớ  tính: Nam; Tôn giáo: 
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Không; Quốc tịch: V ệt Nam; Con ôn  N u  n Thanh C v  b  N u  n Thị 

Tu ết  ; Em ruột: Có 01 n ườ   s nh năm 2010; V   con: Chưa có  

T ền  n  t ền sự: Khôn  có  

Bị bắt tạm   am từ n    29/03/2024 đến na   

3. N uy n Minh    T n  ọi  h    Ch  C n   sinh n  y           . 

Tạ  th nh phố R, tỉnh Kiên Giang; Nơ  đăn  ký thườn  trú v  chỗ ở h ện na : Số 

136 đườn  Đ1  khu phố 7  phườn  R1  th nh phố R  tỉnh K  n G an ; N hề 

n h ệp:   m thu ; Trình độ văn hóa: 05/12; Dân tộc: K nh; G ớ  tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; Quốc tịch: V ệt Nam; Con ôn  N u  n Văn V v  b  N u  n Thị 

B  B; Chị  em ruột: Có 03 n ườ :  ớn nh t 1998  nh  nh t s nh năm 2006; V : 

 ý    T2  s nh năm 2000  Chưa đăn  ký kết hôn ; Con: 01 n ườ   s nh n    

22/9/2024. 

T ền  n  t ền sự: Khôn  có  

Bị bắt tạm   am từ n    16/04/2024 đến na   

N   i  ị hại   

   Anh L  Hữu T1   inh n  y       2001  C       

Địa chỉ: Số 683/4A đườn  T3, khu phố 7  phườn  A  th nh phố R  tỉnh 

Kiên Giang. 

2/ Anh T  n Quố  H, sinh n  y       2003 (C       

Địa chỉ: Số 683/1 đườn  T3, khu phố 7  phườn  A  th nh phố R  tỉnh K  n 

Giang. 

  ư i      h     

   T   n  T n H1   inh n         V n       

Địa chỉ: Số 44/1 đườn  T2, khu phố 7  phườn  R1, thành phố R  tỉnh K  n 

Giang.   ện đan  ch p h nh  n tạ  Trạ  tạm   am Côn  an tỉnh K  n G an   

2  Chị N uy n Thị     inh n     8   V n       

Địa chỉ: Số 90/1 đườn  N  phườn  R1  th nh phố R, tỉnh K  n G an   

3  T  n V n L1   inh n         V n       

Địa chỉ: Số 16 đườn  N  phườn  R  th nh phố R  tỉnh K  n G an   

4  Đ   h nh Đ2   inh n         V n       

Địa chỉ: Số 35 đườn  N  phườn  R1  th nh phố R  tỉnh K  n G an   

5  Huỳnh Minh H4   inh n        

Địa chỉ: Nh  tạm     côn  an th nh phố R. 

6  N uy n Th nh H5   inh n      6 

Địa chỉ: Số 136 đườn  Đ1  khu phố 7  phườn  R1  th nh phố R  tỉnh K  n 

Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và di n biến tại phiên toà, nội dung 

vụ  n đư c tóm tắt như sau: Vào khoảng 21 giờ n    26/01/2022  Trươn  T n 

Huy cùng Huỳnh Minh H5  Tườn  Đen   Trươn  T n Đ, Nguy n Thanh H4 

(sinh ngày 02/10/2006), Nguy n Văn V, Nguy n Thanh T (Trân) và Nguy n 

Minh K ngồi uống bia tại nhà c a chị Nguy n Thị K, ở số 90/1  đường Nguy n 

Gia Thiều, khu phố 7  phường Rạch S i, thành phố Rạch Giá. Cả nhóm uống 

đư c một lúc thì hết thức ăn n n  4, V và T chạ  xe đ  đến khu vực cầu Kênh 

Cụt để mua  Tr n đườn  đ  thì cả ba th y có hai nam thanh niên cầm hung khí 

chặn đường nên cả ba chạy về kể cho T n H2 và cả nhóm nghe là bị Lê H u T 

và Trần Quốc H3 chặn đường. Sau kh  n he đư c sự việc thì T n H2, Hiếu r  đ  

đ nh T và Trần Quốc H3 thì cả nhóm đồng ý. Lúc này, T n H2 l y cây dao yếm 

dài khoản  40 cm l n xe để Tiền chở, còn H5 l y cây búa v  K c n  l n xe để 

H4chở đ  tìm ch m ha  thanh n  n đ  chặn đường H4, V, T (H4 đem theo một 

khúc gỗ   Trươn  T n Đ2, Nguy n Văn V và Nguy n Minh K cũn  đ  theo 

cùng. Khi cả nhóm đ  đến khu vực đường Nguy n Bính, thuộc phường Rạch S i 

thì nhìn th y Lê H u T đan  đ ều khiển xe chở Trần Quốc H3 đ  đến nên liền 

rư t theo (T và Quốc H3 đan  tr n đườn  đ  đến nhà bạn chơ    Kh  đến trước 

nhà số 49 đường Nguy n Gia Thiều  phường Rạch S i thì nhóm c a Trươn  T n 

H2 đuổi kịp xe c a T và Quốc H3  N a  lúc n    Trươn  T n H2 xuống xe xông 

đến dùng dao chém nhiều nh t trúng tay trái c a Quốc H3, còn H5 cũn  xôn  

đến dùng búa chém một nh t trúng tay phải c a Quốc H3  â  thươn  tích  Th y 

Quốc H3 bị chém, T liền b  chạy thì bị Trươn  T n H2 đuổi theo dùng dao 

chém trúng tay phải, chân phả   â  thươn  tích  Kh  T n  2, H5 ch m Quốc  3 

v  T1 thì T, H4  Đ3, V đứn  b n n o   quan s t nếu T1 v  Quốc  3 kh n  cự 

lạ  thì cả nhóm s  đ nh lạ  T1 v  Quốc  3 t ếp T n  2 v   5. Sau khi gây 

thươn  tích cho T1 v  Quốc  3 xon  thì cả nhóm c a  5 v  T n  2 b  đ  về  

Ngày 21/02/2022, Trần Quốc H3 và Lê H u T l m đơn   u cầu    m định 

thươn  tích v  khởi tố vụ  n  N    10/10/2022  Trươn  T n H2   uỳnh   nh 

H5 bị Cơ quan Cảnh s t đ ều tra Công an thành phố Rạch Giá khởi tố bị can v  

đ  đư c To   n nhân dân th nh phố R đưa ra x t xử tạ  bản  n số 125/2023/ S-

ST n    19/07/2024 v  Bản  n số 23/2024/ S-ST n    16/03/2024  Ngày 

11/12/2023, Nguy n Thanh T bị Cơ quan Cảnh s t đ ều tra Công an thành phố 

Rạch Giá khởi tố bị can v  t ch vụ  n hình vụ để t ếp tục đ ều tra h nh v  c a 

N u  n Thanh T. N u  n Thanh T bị bắt tạm   am 23/01/2024 theo Qu ết định 

tru  n  số 202/QĐTN-CSĐT-ĐTT  n    16/01/2024 c a Cơ quan cảnh s t đ ều 

tra Côn  an th nh phố R đến nay. Sau đó lần lư t c c n    05/03/2024 v  

07/03/2024 Cơ quan đ ều tra ra quyết định khở  tố bị can v  bắt tạm   am đố  

vớ  N u  n   nh K v  N u  n G a V để đ ều tra theo qu  định.  

Bị c o N u  n Thanh T  N u  n G a V  N u  n   nh K đ  K  nhận h nh 

v  phạm tộ  c a bị c o như đ  n u tr n  
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Đại diện Viện Kiểm sát gi  quyền công tố tại phiên tòa vẫn gi  nguyên 

quan đ ểm truy tố hành vi c a c c bị cáo N u  n Thanh T  N u  n G a V  

N u  n   nh K đ  yếu tố c u thành tộ  “Cố ý  â  thươn  tích”  

* Vật chứng trong vụ án:  

- 01 (một) cây gỗ dài 50 cm, có hình dạng gậy chày, một đầu to và một 

đầu nh , (bút lục số 73a). 

* Tại kết luận  i   định pháp y về  h  n   í h  ố 185/KL-PY ngày 

04/04/2022 c a Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang, kết luận thươn  tích c a 

Trần Quốc  3 như sau: 

1. D u hiệu chính qua    m định: 

- Sẹo c nh ta  tr    02 vết   cản  ta  tr    

- Vết thươn  b n ta  phả   đứt  ân duỗ  n ón       hở xươn  đố  ần n ón 

II  đ  đư c phẫu thuật khâu gân g p v  đ ều trị. Hiện tạ  xươn  chưa l ền và còn 

cứng khớp bàn ngón II tay phải. 

2. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  n n h ện tạ  l : 16%   ười 

sáu phần trăm   

3. Vật  â  thươn  tích: Vật sắc, (bút lục số 65 đến 67). 

* Tại bản kết luận  i   định pháp y về  h  n   í h  ố 186/KL-PY 

ngày 04/4/2022 c a Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận thươn  tích c a 

Lê H u T như sau: 

1. D u hiệu chính qua    m định: 

- Sẹo cánh tay phải, cẳng chân phải và sẹo phẫu thuật. 

- Mẻ  đứt) v  xươn  c nh ta  phải. 

2. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  n n h ện tại là: 08% vùng 

lưn  tr    lưn  phải và sẹo phẫu thuật; 

3. Vật  â  thươn  tích: Vật sắc (bút lụt số: 62 đến 64). 

Quá trình đ ều tra v  tạ  ph  n tòa c c bị c o  bị hạ   khôn  có ý k ến ha  

kh ếu nạ   ì về kết luận c a    m định ph p   về thươn  tích nêu trên. 

Tại bản cáo trạng số: 170/CT-VKSRG, ngày 12 tháng 06 năm 2024, 

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh K  n G an  đ  tru  tố c c bị 

cáo N u  n Thanh T  N u  n G a V  N u  n   nh K về tộ  “Cố ý  â  thươn  

tích” theo đ ểm đ khoản 2 Đ ều 134 Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, c c bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội c a c c bị 

cáo phù h p với bản kết luận đ ều tra c a Cơ quan đ ều tra Công an thành phố 

Rạch Giá và bản cáo trạng truy tố c a Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch 

Giá, tỉnh Kiên Giang. 

Tại phi n  ò   đạ  d ện V ện K ểm s t nhân dân th nh phố Rạch G    tỉnh 

K  n G an  vẫn     n u  n quan đ ểm tru  tố c c bị c o về tộ  danh  đ ều luật 
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 p dụn  như nộ  dun  bản c o trạn  v  đề n hị  ộ  đồn  x t xử tu  n bố c c bị 

cáo N u  n Thanh T  N u  n G a V  N u  n   nh K về tộ  “Cố ý  â  thươn  

tích” theo đ ểm đ khoản 2 Đ ều 134 Bộ luật  ình sự. 

 p dụn  đ ểm đ khoản 2 Đ ều 134; đ ểm b  s khoản 1, 2 Đ ều 51; Đ ều 

38; Đ ều 58; Khoản 1 Đ ều 54; Đ ều 58 Bộ luật  ình sự v  khoản 5 Đ ều 328 Bộ 

luật tố tụn  hình sự  đề n hị: 

Xử phạ : Bị c o N u  n Thanh T mức  n từ 08 (Tám) th n  05 (Năm) 

n    t   b n  thờ  hạn tạm   am c a bị c o  trả tự do cho b  c o tạ  ph  n to   

Bị c o N u  n G a V mức  n từ 05 (Năm) th n  29 ( ai m  i 

 h n) n    t   b n  thờ  hạn tạm   am c a bị c o  trả tự do cho bị c o tạ  ph  n 

to   

Bị c o N u  n   nh K mức  n từ 05 (Năm) th n  10 (   i) 

n    t   b n  thờ  hạn tạm   am c a bị c o  trả tự do cho bị c o tạ  ph  n to   

Về h nh phạ      un   Đề n hị khôn   p dụn   

Về xử lý vật chứng: Đ  xử lý vật chứn  tạ  bản  n số 125 n    

19/07/2023 n n khôn  x t   

Về trách nhi m dân sự: N ười bị hại Trần Quốc H3 yêu cầu bồ  thường 

ch  phí đ ều trị, tiền côn  lao động với tổng số tiền l  56 000 000 đồng; bị hại Lê 

H u T yêu cầu bồ  thườn  ch  phí đ ều trị, tiền côn  lao động với tổng số tiền là 

50 000 000 đồn   Trươn  T n H2 đồng ý bồ  thường theo yêu cầu c a c c bị hại 

v  đ  bồ  thườn  đư c số tiền cho mỗ  n ười bị hạ  l  5 000 000 đồng, số tiền 

còn lạ  Trươn  T n H2 s  tiếp tục bồ  thường theo quyết định trong Bản án số 

125 ngày 19/7/2023 c a Tòa án nhân dân thành phố Rạch G    Đối với bị c o 

Huỳnh Minh Hiếu đ  tự nguyện bồ  thường số tiền 5 000 000 đồng cho bị hại 

Trần Quốc H3  đ  bồ  thườn  xon . C c bị c o N u  n Thanh T  N u  n G a 

V  , N u  n   nh K đ  tự n u ện bồ  thườn  cho c c bị hạ  Trần Quốc H3 v  

     u T1 mỗ  n ườ  5 000 000 đồn   đ  nhận T xong. 

* L i n i   u  ùn   ủ   ị      C    ị cáo  in  iả  nh  h nh phạ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN  

Tr n cơ sở nội dung vụ  n  căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng c a Cơ quan đ ều tra Công an thành 

phố Rạch G    Đ ều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiểm 

s t v  n tron  qu  trình đ ều tra, truy tố đ  thực hiện đún  về thẩm quyền, trình 

tự, th  tục qu  định c a Bộ luật Tố tụng hình sự  Qu  trình đ ều tra và tại phiên 

tòa, c c bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định 

c a Cơ quan t ến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn   Do đó  c c h nh v   

quyết định tố tụng c a Cơ quan t ến hành tố tụn   n ười tiến hành tố tụn  đ  

thực hiện đều h p pháp. 
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[2] Hộ  đồng xét xử xét th y, tại phiên toà hôm nay c c bị cáo N u  n 

Thanh T  N u  n G a V  N u  n   nh K đ  khai nhận hành vi phạm tội c a 

mình đún  như nội dung bản cáo trạng đ  n u; lời nhận tội trên phù h p với lời 

khai c a c c bị cáo tạ  Cơ quan Cảnh sát đ ều tra, c a nh n  n ười tham gia tố 

tụng và phù h p với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: 

V o khoản  21   ờ n    26/01/2022 tạ  trước số nh  49 đườn  N u  n G a 

Th ều  phườn  Rạch S    th nh phố R  tỉnh K  n G an  do n h  n ờ      u T1 

v  Trần Quốc H3 cầm dao chặn đ nh bạn mình n n Trươn  T n  2   uỳnh   nh 

H5 r  N u  n Thanh H4  N u  n G a V, N u  n Thanh T v  Trươn  T n Đ3 đ  

đ nh T1 v  Quốc  3 v  cả nhóm đồn  ý  Kh  đến nơ  thì T n  u  cầm dao v  

 uỳnh   nh  5 cầm búa đ  ch m  â  thươn  tích cho      u T1 v  Trần Quốc 

H3  Qua kết quả    m định thươn  tích  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể c a Trần Quốc 

H3 l  16% v       u T1 là 08%). Còn T   uỳnh  Đ3, K  V  có va  trò đứn  

n o   quan s t  nếu T1 v  Quốc  3kh n  cự lạ  thì cả nhóm t ếp T n  2 v   5 

đ nh T1 v  Quốc  3    nh V  c a Trươn  T n  2 v   uỳnh   nh  5 trước đó 

đ  đư c Cơ quan cảnh s t đ ều tra Côn  an th nh phố R khở  tố v  To   n nhân 

dân th nh phố R đ  đưa ra x t xử theo qu  định  

Ngày 11/12/2023, N u  n Thanh T bị Cơ quan Cảnh s t đ ều tra Công an 

thành phố Rạch Giá khởi tố bị can, đến n    23/01/2024, T bị bắt theo quyết 

định truy nã. Sau đó  lần lư t c c n    05/03/2024 v  07/03/2024  N u  n G a 

V v  N u  n   nh K bị khở  tố v  bắt tạm   am để đ ều tra. 

Từ nh ng chứng cứ đ  n u tr n, có đ  cơ sở để kết luận hành vi c a c c bị 

cáo N u  n Thanh T  N u  n G a V  N u  n   nh K về tộ  “Cố ý  â  thươn  

tích” theo đ ểm đ khoản 2 Đ ều 134 Bộ luật Hình sự như kết luận c a Viện Kiểm 

sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh K  n G an  l  có căn cứ  đún  n ười, 

đún  tộ   đún  ph p luật. 

X t về h nh v  phạm tộ  c a c c bị c o l  n h  m tr n  v  n u  h ểm cho 

x  hộ   c c bị c o thực h ện tộ  phạm có ý thức và có năn  lực chịu tr ch nh ệm 

hình sự. Bản thân c c bị c o cũn  nhận thức đư c r n  tính mạn   sức kh e con 

n ườ  l  vốn quý  luôn đư c ph p luật tôn tr n  v  bảo vệ  b t kỳ a  xâm phạm 

tr   ph p đều bị xử lý n h  m m nh. Tron  vụ  n n    T n  2 v  H5 l  n ườ  

trực t ếp thực h ện h nh v  phạm tộ  đ  dùng dao v  búa  l  loạ  hun  khí n u  

h ểm  ch m bị hạ  Trần Quốc  3 v       u T1  â  thươn  tích.   nh v  phạm 

tộ  c a c c bị c o trực t ếp xâm phạm tr   ph p đến sức kh e c a các bị hạ   thể 

h ện sự xem thườn  tính mạn  sức kh e c a n ườ  kh c  xem thườn  ph p luật  

từ h nh v  n   c a c c bị c o còn ảnh hưởn  lâu d   đến cuộc sốn  c a c c bị 

hạ    â  dư luận xôn xao v  b t bình tron  quần chún  nhân dân l m tăn  th m 

sự phức tạp về tình hình trật tự trị an địa phươn . C c bị c o có nhân thân tốt, 

chưa có t ền  n  t ền sự. Tron  vụ v ệc n   c c bị c o N u  n Thanh T  N u  n 

Gia V  N u  n   nh K tham gia vớ  va  trò đồn  phạm   úp sức  không có v ệc 
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tổ chức  phân côn  nh ệm vụ n n x c định   ũ va  trò đồn  phạm   ản đơn  c c 

bị c o đồn  ý đ  c n  theo lờ  r  r  c a Trươn  T n  2  c c bị c o đứn  b n 

ngo   quan s t nếu đồn  b n có bị bị hạ  đ nh thì v o t ếp v  c c bị c o chưa 

trực t ếp thực h ện h nh v   â  thườn  tích cho c c bị hạ  n n cần xem x t hình 

phạt cho c c bị c o nhẹ hơn Trươn  T n  2 v   uỳnh   nh  5 l  ph  h p. Tuy 

nhiên  Bị c o T sau kh  bị khở  tố đ  b  trốn v  bị tru  n  n n cần phả  xem x t 

hình phạt cao hơn c c bị c o V, K. 

[3] Về tình t ết tăn  nặn     ảm nhẹ tr ch nh ệm hình sự:  

Về tình t ết tăn  nặn  tr ch nh ệm hình sự: Bị c o khôn  có tình t ết tăn  

nặn  tr ch nh ệm hình sự. 

Về tình t ết   ảm nhẹ tr ch nh ệm hình sự: Tạ  cơ quan đ ều tra v  tạ  

phiên tòa bị c o th nh khẩn kha  b o  ăn năn hố  cả   bị c o T, V v  K tự n u ện 

bồ  thườn  cho c c bị hạ  Trần Quốc  u        u T1 mỗ  n ườ  5 000 000 

đồn  nên bị c o H2, V v   K đư c hưởn  tình t ết   ảm nhẹ tr ch nh ệm hình sự 

qu  định tạ  đ ểm b  s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật  ình sự  N o   ra  c c bị hạ  

Quốc  3, T1 có đơn x n   ảm nhẹ hình phạt cho c c bị c o T, V v  K, tạ  ph  n 

to  bị hạ  T1  Quốc  3 cũn  tha th ết x n   ảm nhẹ hình phạt cho c c bị c o T, 

V, K nên  ộ  đồn  x t xử thốn  nh t cho c c bị c o hưởn  th m tình t ết   ảm 

nhẹ tr ch nh ệm hình sự qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 51 Bộ luật  ình sự. 

Qua xem x t  đ nh     tính ch t, mức độ hành vi phạm tội, c c tình t ết tăn  

nặn     ảm nhẹ tr ch nh ệm hình sự  nhân thân c a c c bị c o cũn  như   u cầu 

c a c c bị hại Quốc H3 v  T1 x n   ảm nhẹ hình phạt đố  vớ  c c bị c o; Do đó  

Hộ  đồng xét xử thống nh t xử phạt bị cáo mức  n tươn  xứng b ng hình phạt tù 

có thời hạn, giam gi  c c bị cáo trong thời gian nh t định để cải tạo, giáo dục bị 

cáo trở thành một công dân tốt, sống có ích cho xã hội. Qua xem thờ    an bị tạm 

  am cho th   c c bị c o cũn  có th   độ ăn năn hố  cả   b ết bản thân đ   sa   

Đối chiếu qu  định c a Bộ luật Hình sự cho th y c c bị cáo T, V v  K đ  đ ều 

kiện áp dụng thêm khoản 1 Đ ều 54 Bộ luật Hình sự nên Hội thống xét xử quyết 

định cho bị c o hưởng một mức  n dưới mức th p nh t c a khung hình phạt là 

phù h p qu  định pháp luật. 

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai c a c c 

bị cáo tạ  ph  n tòa đều cho th y c c bị cáo khôn  có thu nhập ổn định  Do đó  

Hộ  đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với 

c c bị cáo. 

[5] Về xử lý vật chứng: Đ  xử lý xon  tạ  bản  n số 125 n    19/07/2023 

c a To   n nhân dân th nh phố R n n khôn  xem x t. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: C c bị c o T, V v  K mỗ  n ườ  tự n u ện bồ  

thườn  cho c c bị hạ  Quốc H3    u T1 mỗ  n ườ  số t ền 5 000 000 đồn  đ  

nhận xon   Tạ  ph  n to   b  c o N u  n Thanh T tự n u ện bồ  thườn  th m 
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cho c c bị hạ  mỗ  n ườ  1 000 000 đồn  sau kh  bản  n có h ệu lực ph p luật  

 ộ  đồn  x t xử  h  nhận  

[7] X t đề nghị c a Viện Kiểm sát nhân dân th nh phố R đề nghị tại bản 

luận tộ  đối với bị cáo là phù h p nên Hộ  đồng xét xử ghi nhận.  

[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định pháp 

luật.  

Đối với Nguy n Thanh H4 đ  có h nh v  chở bị c o H5 đ  đ nh  â  

thươn  tích cho c c bị hại. Tuy nhiên, khi thực hiện tội phạm H4 chưa đ  16 tuổi 

n n chưa đ  yếu tố c u thành tội phạm  Cơ quan đ ều tra không xem xét xử lý 

hình sự v  đ  ra qu ết định xử phạt h nh chính theo qu  định. 

Đối vớ  Trươn  T n Đ3 có c n  cả nhóm đ  tìm đ nh c c bị hạ   Tu  

nh  n  qua đ ều tra  căn cứ t   l ệu  chứn  cứ đ  thu thập chưa đ  để x c định 

đư c tuổ  c a Đ3 v  h ện tạ  Đ3 đ  vắn  mặt tạ  địa phươn  chưa thể mờ  l m 

v ệc đư c  cũn  khôn  thể t ến h nh đưa đ     m định độ tuổ  n n chưa có đ  

căn cứ để xử lý đố  vớ  đức  Cơ quan đ ều tra s  tiếp tục đ ều tra làm rõ, khi có 

đ  căn cứ s  tiếp tục đề xu t xử lý sau. 

Vì c c l  tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụn  đ ểm đ khoản 2 Đ ều 134; đ ểm b  s khoản 1  2 Đ ều 51; Đ ều 

38; Khoản 1 Đ ều 54; Đ ều 58 Bộ luật  ình sự v  khoản 5 Đ ều 328 Bộ luật tố 

tụn  hình sự. 

Tuy n  ố:  C c Bị cáo N u  n Thanh T  N u  n G a V v  N u  n   nh 

K phạm tộ  “Cố ý  â  thươn  tích”  

Xử phạ : Bị c o N u  n Thanh T mức  n từ 08 (Tám) th n  05 (Năm) 

n    t   b n  thờ    an c a bị c o bị tạm   am từ n    23/01/2024 đến n    

24/09/2024  Trả tự do cho bị c o tạ  ph  n to   

Bị c o N u  n Gia V mức  n từ 05 (Năm) th n  29 ( ai m  i 

 h n) n    t   b n  thờ    an c a bị c o bị tạm   am từ n    29/03/2024 đến n    

24/09/2024  Trả tự do cho bị c o tạ  ph  n to   

Bị c o N u  n   nh K mức  n từ 05 (Năm) th n  10 (   i) 

n    t   b n  thờ    an c a bị c o bị tạm   am từ n    16/04/2024 đến n    

24/09/2024  Trả tự do cho bị c o tạ  ph  n to   

Về     h nhi   dân  ự: C c bị c o T, V v  K tự n u ện bồ  thườn  cho 

c c bị hạ  Quốc H3 v    u T1 mỗ  n ườ  5 000 000 đồn  (Năm tri u   n ) đ  

nhận xon   Gh  nhận sự tự n u ện c a bị c o N u  n Thanh T bồ  thườn  th m 

cho c c bị hạ  mỗ  n ườ  1 000 000 đồn  sau kh  bản  n có h ệu lực ph p luật  

Về  n phí   p dụn  khoản 2 Đ ều 136 Bộ luật Tố tụn  hình sự; N hị 

qu ết 326/2016/UBTVQ 14 n    30/12/2016  Buộc c c bị c o N u  n Thanh 
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T  N u  n G a V v  N u  n   nh K mỗ  bị c o phả  chịu  n phí hình sự sơ 

thẩm 200 000 đồn  ( ai trăm n hìn   n ). 

Quyền kháng cáo: C c bị cáo N u  n Thanh T  N u  n G a V v  

N u  n   nh K, c c bị hạ       u T1  Trần Quốc  3 có quyền kháng cáo bản 

án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (n    24/09/2024). 

            
* N i nhận: 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- Vi n kiểm sát cùng cấp; 

- C  quan T A Dân sự Tp.Rạch Giá; 

- Công an thành phố Rạch Giá; 

- Bị  áo, n   i TGTT; 

- L u h  s  vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Thùy Linh 

 

    


